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TUẦN 18: Chủ đề nhánh: Động vật sống dưới nước
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01 đến ngày 10/01/2026)
Thứ hai ngày 05 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về động vật sống dưới nước. Cô cho trẻ xem tranh về các con vật sống dưới nước và trò chuyện: Cô có bức tranh vẽ gì? Các cá này đang làm gì? Con cua này có đặc điểm ra sao? 
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do.
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động 
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động 
học
KPKH 
Khám phá phân biệt một số con vật sống dưới nước (đặc điểm, lợi ích, vận động và môi trướng sống);

	- Kiến thức: Trẻ biết kể tên và nêu đặc điểm lợi ích của một số con vật sống dưới nước. Biết môi trường sống của các con vật đó. Trẻ biết cách chơi trò chơi.
-  Kỹ năng: Trẻ so sánh sự giống, khác nhau của một số con vật sống dưới nước và biết phân thành nhóm 2 loại cá nước mặn, nước ngọt. Trẻ có kỹ năng quan sát và đàm thoại. Trẻ có kỹ năng chơi, kỹ năng cất, lấy đồ dùng.
- Thái độ: Trẻ biết giữ gìn nguồn nước sạch sẽ để bảo vệ các con vật sống dưới nước. Trẻ hứng thú khi chơi.


	- Tranh con tôm, con ốc, con cua, cá.
- Đội hình theo nhóm, chữ U.
- Lô tô động vật sống dưới nước.
- Bài hát: Tôm, cua cá thi tài.

	* E1: Trò chuyện:
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ: “Rong và cá” trò chuyện cùng trẻ dẫn dắt vào bài. 
+ Các con vừa đọc bài thơ gì?
+ Cô rong đẹp như thế nào?...
=> Giáo dục trẻ biết giữ gìn nguồn nước sạch sẽ không vứt rác xuống nước, bảo vệ các con vật sống dưới nước.
* E2: Khám phá phân biệt một số con vật sống dưới nước (đặc điểm, lợi ích, vận động, môi trường sống).
- Cô chia trẻ thành nhóm cho trẻ lấy đồ dùng về nhóm khám phá và thảo luận về tranh của nhóm mình. Cô đến các nhóm gợi ý để trẻ hiểu. Cô khái quát lại và cho trẻ cất đồ dùng về chỗ ngồi.
* E3: Cô cùng trẻ giải thích rõ hơn về đặc điểm, lợi ích của các con vật trẻ quan sát được.
+ Đây là con gì?
+ Con tôm đang làm gì trong nước?
+ Đây là phần gì của con tôm?
+ Phần đầu của con tôm có cấu tạo ra sao?
+ Càng của con tôm để làm gì khi có con vật tấn công nó? Vì sao con biết ? 
+ Con tôm có màu gì?
+ Phần mình của con tôm có đặc điểm như thế nào?
+ Con tôm sống ở đâu?
+ Tôm bơi được nhờ cái gì ?
+ Nuôi tôm để làm gì?...
+ Cô khái quát lại con tôm có 3 phần, phần đầu, phần mình, phần đuôi, tôm sống ở dưới nước tôm bơi được là nhờ ở càng.
- Tương tự cô cho trẻ khám phá con cá chép, con ốc và con cua.
- Cho trẻ so sánh 2 con vật tôm và cá chép xem giống và khác nhau ở điểm nào?
+ Giống nhau: Đều là con vật sống dưới nưới, chúng đều biết bơi.
+ Khác nhau: Tôm có càng, có chân, cá không có càng và chân, các có mang, vây, cá to, tôm nhỏ.
+ Cho trẻ kể tên các con vật sống ở nước mặn, nước ngọt mà trẻ biết.
* E4:  Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh. 
+ Cô cho trẻ lấy đồ dùng. Cô gọi 2 đội lên chơi, đội nam gắn con vật sống ở nước mặn, đội nữ gắn con vật sống ở nước ngọt. Thi xem đội nào chọn nhanh và đúng. 
+ Khi trẻ chơi xong cô và các bạn kiểm tra, đếm kết quả và so sánh. Cô cho trẻ cất đồ dùng.
*E5:  Giáo viên đặt câu hỏi để kiểm tra sự hiểu biết của trẻ:
- Hôm nay, chúng mình đã tìm hiểu về con vật nào?
+ Con vật đó sống ở đâu?
=> Giáo dục trẻ phải biết giữ gìn nguồn nước sạch sẽ để bảo vệ các con vật sống dưới nước.
* Cô cho trẻ đọc đồng dao: Con cua tám cẳng 2 càng” và đi ra ngoài.
	
- Trẻ đọc thơ

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ về nhóm lấy đồ dùng thảo luận




- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời




- Trẻ lấy đồ dùng
-  Trẻ lắng nghe và thực hiện



- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc đồng dao.

	Hoạt động ngoài trời:
Quan sát cây hoa phải bỏng 
	* Kiến thức:  Trẻ nhớ tên cây, các bộ phận, ích lợi của cây hoa.
* Kỹ năng: Trẻ có kỹ
 năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.
* Thái độ: Giáo dục trẻ biết muốn có nhiều hoa đẹp để ngắm, để làm đẹp cho trường thì phải trồng, chăm sóc và bảo vệ. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

	- Chậu hoa phải bỏng thật.
- Sân chơi.
- Bài 
hát: Đi chơi
- Hột hạt, phấn, bộ lắp ghép.

	* HĐCCĐ: Quan sát cây hoa phải bỏng
- Cô hỏi thăm sức khỏe trẻ, dặn dò trẻ trước khi ra sân sau đó cho trẻ đi dạo quanh sân. Cô đọc câu đố về  về một số loại hoa cho trẻ đoán.
- Cô chuẩn bị chậu hoa thật để trẻ quan sát 
+ Cô hỏi trẻ: Đây là hoa gì? Hoa có màu gì? Cánh hoa như thế nào? Lá hoa màu gì? To hay nhỏ? Dày hay mỏng? Hoa dùng để làm gì? Trồng hoa để làm gì?
-> Cô giáo dục trẻ yêu thích các loại hoa biết trồng hoa, chăm sóc và bảo vệ.
* TCVĐ: Sói và dê, đàn chuột con 
- Cô nêu tên trò chơi, nêu cách chơi, luật chơi. Cho trẻ nhắc lại.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi lần lượt từng trò chơi. Mỗi trò chơi cho trẻ chơi 3, 4 lần. Cô động viên khuyến khích trẻ chơi tích cực.
* Chơi tự chọn: Xếp hình, xâu vòng. Vẽ phấn
- Cô cho trẻ chơi và đến bên các nhóm chơi quan sát giúp đỡ trẻ khi chơi.
* Kết thúc: Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng vào nơi quy định.
	
- Trẻ đi dạo cùng cô
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi








- Trẻ chơi

- Trẻ cất đồ dùng

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng : Xây ao thả cá.
2. Góc phân vai: Mẹ con, Phòng khám bệnh, Bán hàng.
3. Góc tạo hình: Vẽ, nặn con vật sống dưới nước.
4. Góc học tập: Thực hiện sách chủ đề.
5. Góc thiên nhiên: Trẻ chăm sóc cây ở góc thiên nhiên.

	Hoạt động
chiều
Nặn một số
con vật sống dưới nước.

	- Trẻ biết nặn một số con vật sống dưới nước. Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn bẹt để nặn theo trí tưởng tượng của trẻ về các con vật sống dưới nước.
- Trẻ có kỹ năng nặn, kỹ năng cất, lấy đồ dùng.
- Trẻ hứng thú tham
gia vào hoạt động.



	- Bảng con, đất nặn.
- Một số con 
vật sống
dưới 
nước cô
đã nặn.







	* Nặn một số con vật sống dưới nước.
- Cô cho trẻ lấy đồ dùng. Cô cho trẻ quan sát một số con vật nuôi trong gia đình cô đã nặn.
+ Cô có những con gì đây? 
+ Con cua có đặc điểm ra sao?
+ Càng cua được nặn như thế nào?...
+ Cô lại có con gì nữa đây? Con cá có đặc diểm ra sao?
+ Con cá được nặn như thế nào?... 
+ Cô nặn gợi ý 1 số con vật sống dưới nước.
+ Cho trẻ nêu ý định nặn của trẻ. Con định nặn những con gì? 
+ Con nặn con tôm thì nặn như thế nào?...
- Trẻ thực hiện: Cô cho trẻ nặn theo nhóm. Cô quan sát chung, gợi ý cho những trẻ còn lúng túng, khuyến khích trẻ nặn sáng tạo.
- Trưng bày sản phẩm.
+ Cô cho trẻ nhận xét bài của bạn. 
+ Cô nhận xét chung.
	
- Trẻ lấy đồ dùng và quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện



- Trẻ nhận xét
- Trẻ lắng nghe

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ: ………………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………....................................................
· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………....................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………..
 - Biện pháp khắc phục: ……..…………………………………………………….………………………………..
……………………………………………………………………………………..………………………………..
……………………………………………………………………………………..…………………………………



Thứ ba ngày 06 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động 
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động 
học
Làm quen
 với toán: 
Nhận biết mối 
quan hệ hơn kém trong phạm vi 7.

	* Kiến thức: Trẻ nhận biết được mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 7. Nhận biết và ghi nhớ số 7 và biết tạo nhóm hơn kém. Trẻ biết cách chơi trò chơi.
* Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng so sánh, thêm bớt trong phạm vi 7. Rèn luyện các giác quan thông qua trò chơi. Phát triển khả năng ghi nhớ, tư duy, trí nhớ. Trẻ có kỹ năng chơi, kỹ năng cất, lấy đồ dùng.
- Thái độ: Trẻ ham học hỏi hứng thú tham gia vào hoạt động. Trẻ hứng thú chơi.

 

	- Thẻ số từ 1- 7.
- Các nhóm con vật sống dưới nước có số lượng là 7.
- 3 bức tranh dòng sông.
- Đội hình 
chữ u, theo nhóm.

+ Bài thơ: Con cá vàng 
	* Hoạt động 1: Trò chuyện
Cho trẻ đọc bài đồng dao “Con cua mà có 2 càng” sau đó trò chuyện:
- Cô con mình vừa đọc bài đồng dao gì?
- Con cua có mấy càng? Cua sống ở đâu?...
=> Giáo dục trẻ biết bảo vệ nguồn nước sạch sẽ để các con vật sống dưới nước sinh sống. 
* Hoạt động 2: Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 7.
- Ôn tập: Trò chơi: “Xúc sắc vui vẻ” cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi, giới thiệu luật chơi. Cô và trẻ vừa đi vừa hát cô tung con xúc xắc, xúc sắc dừng lại mặt trên của xúc sắc có số hoặc hình gì chúng mình sẽ làm theo yêu cầu của cô.
- Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 7.
+ Cô hỏi trẻ: Xung quanh mình có gì nào?
+ Cô cho trẻ về các góc lấy và nhóm đồ dùng có số lượng là 7.
+ Cô yêu cầu trẻ sắp xếp 2 nhóm: con cá và cây rong ra trước mặt. Cho trẻ so sánh nhóm nào nhiều hơn. Nhiều hơn là mấy? (ít hơn là mấy?)
+ Cô đưa đồ dùng của cô cho trẻ xem và cô thực hiện cho trẻ quan sát.
+ Cô cho trẻ thực hiện cùng cô.
+ Cho trẻ tạo sự bằng nhau xếp cho con cá còn lại một cây rong, sau đó cho trẻ đếm lại và so sánh đặt thẻ số tương ứng. Các con có mấy con cá, mấy cây rong?	
+ Cho trẻ đếm và nói kết quả, cho trẻ đếm lại 2-3 lần.
+ Cho trẻ bớt đi 1 cây rong. Cho trẻ đếm và đặt thẻ số tương ứng. Tạo sự bằng nhau là thêm 1 cây rong hoặc bớt đi 1 con cá. 
+ Cô cho trẻ thêm bớt nhiều lần, mỗi lần bớt cho trẻ đếm và nói kết quả.
Cô khái quát: Các con đã lấy con cá, cây rong theo yêu cầu của cô có số lượng là 7 và đếm so sánh số lượng trong phạm vi 7 với nhau tuy nhiên còn vài bạn đếm, so sánh chưa rõ.
- Cô cho trẻ thêm bớt 2 nhóm đồ vật theo cách riêng của trẻ.
* Hoạt động 3:  Luyện tập 
- Cho trẻ thêm bớt con vật theo yêu cầu để có số lượng là 7. 
- Trò chơi: Dán tranh. 
+ Cô chia lớp thành 3 đội. Mỗi đội có 1 bức tranh. Nhiệm vụ của mỗi đội là phải thêm hoặc bớt con vật để mỗi bức tranh có số lượng là 7 con vật sống dưới nước. Thời gian là 1 bản nhạc. đội nào xong trước và dán đúng đội đó sẽ chiến thắng.
* Kết thúc: Cô cùng trẻ hát bài “Bà còng” và đi ra ngoài.
	
- Trẻ đọc đồng dao

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi 






- Trẻ trả lời
- Trẻ lấy đồ dùng và về đội hình
- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời

- Trẻ qan sát

- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời



- Trẻ thực hiện
- Trẻ lắng nghe và chơi theo yêu cầu của cô

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe và thực hiện






- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe và chơi theo yêu cầu của cô



- Trẻ hát

	Hoạt động
ngoài trời:
Quan sát con cá 

	* Kiến thức:  Trẻ biết được tên và nói đặc điểm của cá.
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ và khả năng ghi nhớ, chú ý quan sát có chủ định ở trẻ và đàm thoại cùng cô.
* Thái độ: rẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật sống dưới nước, không vất rác xuống ao hồ.
	Vị trí hợp lý cho trẻ quan sát. 
- Chậu thả con cá.
	* HĐCCĐ: Quan sát con cá 
- Cô cùng trẻ hát bài: ”Cá vàng bơi” đi xung quanh chậu cá.
- Cô chỉ vào chậu cá và hỏi trẻ: 
- Đây là con gì? (Con cá ). 
- Con cá đang làm gì? (Đang bơi).
- Ai nhận xét về đặc điểm của con cá nào? (Có hai mắt, có miệng, có vây, vẩy, có đuôi). 
- Bây giờ chúng mình hãy bắt trước những hành động của những chú cá này nào! (Cho trẻ làm động tác tay vẫy vẫy, đớp mồi).
- Cá được nuôi để làm gì? 
- Muốn cho cá lớn nhanh hơn thì chúng mình phải làm gì? 
- Ngoài con Cá vàng các con còn biết những con nào khác? 
- Giáo dục trẻ cần phải chăm sóc, cho cá ăn đầy đủ và không vất rác xuống ao hồ cho môi trường nước được sạch sẽ.
* TCVĐ: Tung bóng, kéo co
- Cô còn có các trò chơi rất hay tặng cho các con đó là trò chơi “Tung bóng, kéo co” cô nói cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi từng trò chơi hết thời gian cô nhận xét.
* Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ phấn
- Cô còn có các trò chơi khác nữa các con lại đây cùng chơi nào. Cô cho trẻ chơi cô đến bên các nhóm chơi quan sát giúp trẻ chơi.
* Kết thúc: Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng và vào lớp rửa tay.
	
- Trẻ hat và quan sát con cá
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi



- Trẻ cất đồ dùng

	Hoạt động
trải nghiệm: Làm thí nghiệm: Vật chìm – vật nổi. (Thay thế HĐ góc)
	* Kiến thức:  Trẻ gọi tên được các vật chìm – nổi. Trẻ hiểu được vì sao vật này chìm, vật kia lại nổi. Giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, dự đoán và đưa ra kết luận.
* Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển khả năng quan sát, tư duy, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ. Trẻ phân biệt được nhóm vật chìm – nổi.
* Thái độ:  Giáo dục trẻ ý thức kỷ luật khi tham gia hoạt động, trẻ vui vẻ khi chơi và hoạt động, không tranh giành đồ chơi của bạn, không xô đẩy nhau.



	- 4 chậu đựng nước sạch
- Một số vật làm thí nghiệm: Bóng nhựa,  xốp, bát nhựa, mẩu gỗ (vật nổi). Sỏi, thìa inox, đĩa sứ (vật chìm) đủ số lượng cho 4 nhóm.

	1. Trò chuyện
- Cô và các cùng hát bài “Thế giới diệu kỳ”
- Các con ạ! Thế giới xung quanh chúng ta có rất nhiều điều kỳ lạ có những điều mà chúng ta đã biết nhưng cũng có những điều mà chúng ta chưa khám phá ra. Hôm nay, trong buổi học này cô sẽ cùng các con tìm hiểu, nhau khám phá một số điều kỳ diệu xung quanh chúng ta nhé! 
2. Nội dung:
* Thí nghiệm vật chìm – vật nổi
- Cô mời các con hãy lên đây để cùng cô khám phá những điều kỳ diệu đó nào! Các con xem hôm nay cô Dung mang đến gì cho các con này! Đây là gì nhỉ?
- Trong hộp quà bí ẩn này của cô có những gì nào? Cô cho trẻ khám phá và hỏi về chất liệu, tác dụng của mỗi loại đồ vật)
- Những đồ chơi này khi thả vào nước thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ?
- Cho trẻ phán đoán trước?
- Cô con mình cùng nhau khám phá điều đó nhé!
- Cô lần lượt thả: Sỏi, thìa inox, đĩa sứ. Và hỏi trẻ: 
Những vật này khi cô thả vào nước các con thấy thế nào?
- Tiếp theo cô thả: Bóng nhựa,  xốp, bát nhựa thì các con thấy
 điều gì sẽ xảy ra?
* Cô cho trẻ về nhóm cùng làm thí nghiệm.
- Lần lượt cô cho trẻ cùng nhau thí nghiệm với từng đồ vật: Sỏi, xốp, nam châm, đĩa sứ, mẩu gỗ, thìa.
- Con vừa thả vật gì vào nước? Nó chìm hay nổi? 
- Vì sao con biết ? 
* Khái quát - Mở rộng:
- Hôm nay chúng mình đã làm thí nghiệm gì nhỉ?
- Vật nổi là gì? Ngoài ra còn có vật gì có thể nổi khi thả vào nước nữa nhỉ? 
- Các con ạ, ngoài các đồ vật trên thì lá cây, giấy, một số đồ vật làm từ nhựa,... cũng sẽ nổi trên mặt nước.
- Còn ngoài những vật chìm mà hôm nay chúng mình khám phá ra thì còn có những đồ vật gì nữa có thể chìm trong nước nhỉ? 
- Các con ạ, ổ khóa, gạch, đá, sỏi..cũng chìm trong nước đấy.
- Các con ơi! như vậy các con đã biết được xung quanh chúng ta có những vật khi thả vào nước thì nó sẽ nổi và cónhững vật sẽ chìm dưới nước. Nhưng có một điều bí ẩn nữa đó là có những vật nó chìm mà có thể nổi được được có sự tác động của bàn tay con người đấy như chiếc thuyền sắt có thể nổi được ở trên sông là do các nhà khoa học đã nghiên cứu và sáng chế ra để cho chiếc thuyền có thể nổi được đấy các con ạ. Và ngược lại có những vật nổi nhưng cũng có thể chìm khi có sự tác động khác như chiếc chai nhựa khi cho sỏi, cát vào trong rùi thả xuống thì chiếc chai đó sẽ chìm.

	
- Trẻ hát
- Trẻ lắng nghe 





- Trẻ khám phá

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát và trả lời





- Trẻ thực hiện thí nghiệm theo nhóm
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động 
chiều
Thực hiện sách: Bé làm quen với toán.
	- Trẻ biết đếm và tách gộp trong phạm vi 7.Trẻ biết chơi trò chơi.
- Phát triển khả năng ghi nhớ, tư duy, trí nhớ. Trẻ có kỹ năng cất lấy đồ dùng.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
	- Vở toán, bút chì, sáp màu.



	* Sử dụng vở LQVT: 
- Cô cho trẻ lấy đồ dùng.
- Cô còn cho trẻ khoanh tròn con vật thành 2 
nhóm theo các cách khác nhau
- Cho trẻ đếm số lượng ở cả 2 nhóm và nối vào
ô có chữ số tương ứng.
+ Cô hướng dẫn trẻ cách mở vở, tư thế ngồi và cách cầm bút đúng khi tô. Động viên, gợi ý cho trẻ còn lúng túng cách làm.

	
- Trẻ lấy đồ dùng
- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
· Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........................................................
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………….........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………
 - Biện pháp khắc phục: ……..…………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………




Thứ tư ngày 07 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Cô đón trẻ và trò chuyện về tên gọi, đặc điểm cấu tạo, nơi sông, sinh sản cách kiếm ăn…của 1 số con vật nuôi. cách chăm sóc, bảo vệ chúng.	
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động 
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động
 học
Tạo hình: 
Xé dán đàn 
cá.

	- Kiến thức: Trẻ biết xé, dán con cá. Trẻ biết xé lượn theo đường vòng cung để tạo thành con cá. Trẻ biết phết hồ và dán bức tranh cân đối.
-  Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng xé, dán, kỹ năng cất, lấy đồ dùng 
- Thái độ: Trẻ biết có ý thức bảo vệ môi trường nước sạch sẽ.















	- Giấy màu, hồ dán, sáp màu. Vở tạo hình.
- Tranh xé dán con cá.
- Đội hình theo nhóm, chữ U.


	* Hoạt động 1: Trò chuyện:
- Cô và trẻ đọc bài thơ: Con cá vàng, trò chuyện với trẻ: 
+ Cô và các con vừa đọc bài thơ gì? 
+ Con cá vàng bơi ở đâu ?... 
=> Giáo dục trẻ biết bảo vệ nguồn nước sạch sẽ và chăm sóc cá vàng…
* Hoạt động 2: Xé dán con cá.
- Cô cho trẻ quan sát tranh theo nhóm và đàm thoại.
+ Cô có bức tranh về con gì đây?
+ Con cá có đặc điểm như thế nào?
+ Con cá có mấy phần? Phần đầu xé bằng đường gì? 
+ Mình cá xé ra sao? Mình cá có gì? (Vẩy, vây cá).
+ Đuôi cá thì có cấu tạo như thế nào?
+ Đuôi cá được xé bằng đường gì?
+ Cô xé gợi ý cho trẻ quan sát vừa xé vừa nói cách xé.
+ Cho trẻ quan sát 2 – 3 tranh xé, dán con cá của anh chị lớp trên.
+ Cho trẻ nêu ý định của trẻ: Con định xé con cá như thế nào?... Cho trẻ nhắc lại cách xé.
- Trẻ thực hiện: Cô cho trẻ lấy đồ dùng, cho trẻ vẽ theo nhóm. Cô khuyến khích trẻ xé sáng tạo và gợi ý trẻ nào còn lúng túng cách làm.
* Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm.
+ Cô cho trẻ nhận xét bài của bạn. 
+ Cô nhận xét chung.
* Cô cho trẻ cất đồ dùng. Cô và trẻ đọc thơ “Rong và cá” và đi ra ngoài.
	 
- Trẻ đọc thơ
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát


- Trẻ nếu ý tưởng, nhắc lại cách vẽ

- Trẻ thực hiện
- Trẻ nhận xét bài của bạn

- Trẻ đọc thơ

	Hoạt động
ngoài trời
Dạo chơi 
vườn cổ tích
	* Kiến thức:  Trẻ nêu được đặc điểm đồ vật, đồ chơi, cây cối xung quanh vườn cổ tích. 
* Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, chú ý, đàm thoại. 
* Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia vào họat động. 
	- Địa điểm vườn cổ tích.
- Sân chơi, lá, cây. 
- Sân chơi, lá cây, bóng, 
hột hạt.

	* Dạo chơi vườn cổ tích.
- Cô cùng trẻ dạo chơi vườn cổ tích và đàm thoại với trẻ. 
+ Quang cảnh vườn cổ tích như thế nào?
+ Trong vườn cổ tích có các câu chuyện gì ? Vì sao con biết ?
+ Xung quanh cảnh vật còn có những cây gì ?
+ Bồn hoa ở vườn cổ tích có màu sắc ra sao ?
+ Vì sao phải bảo vệ giữ gìn quang cảnh vườn cổ tích ?
=> Giáo dục trẻ biết giữ gìn, bảo vệ khu vườn cổ tích.
* Trò chơi vận động: “Tìm lá cho cây”, cô giới thiệu trò chơi và hướng dẫn cách chơi, giới thiệu luật chơi. Cô yêu cầu trẻ tìm đúng cây nào lá ấy, lá của cây nào gắn vào cây ấy. Thi xem bạn nào tìm đúng và nhanh. 
- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
* Cô gợi ý 1 số trò chơi, các con lấy lá xé nhỏ và làm đồ chơi các loại. Trẻ lấy hột hạt xếp hình con vật sống dưới nước. Lấy bóng định hướng ném trúng vào rổ, bạn nào ném trúng là thắng cuộc. Trẻ lựa chọn trò chơi theo ý thích của mình. Trong khi trẻ chơi, cô chú ý quan sát trẻ, đảm bảo cho trẻ được an toàn.
	

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng: Xây ao thả cá.
2. Góc phân vai: Mẹ con, Phòng khám bệnh, Bán hàng.
3. Góc thư viện: Xem tranh ảnh về chủ đề thế giới động vật, kể chuyện theo tranh...
4. Góc học tập: Thực hiện sách chủ đề.
5. Góc thiên nhiên: Trẻ chăm sóc cây ở góc thiên nhiên
Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị trí.

	Hoạt động chiều
Hướng dẫn trò chơi vận động (mới): Tôm nhảy.
	- Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi, giúp trẻ phát triển vận động.
- Rèn cho trẻ khả năng khéo léo, nhanh nhẹn.
- Giáo dục trẻ chú ý tập trung thực hiện nhanh nhẹn và đúng luật. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.


	- Sân chơi rộng. Vẽ vạch xuất phát và vạch đích.
 - Đội hình theo nhóm
	* Hướng dẫn trò chơi vận động: Tôm nhảy. 
- Cách chơi: Khi có lệnh của người điều khiển hoặc cô giáo, trẻ đứng đầu hàng của mỗi đội ngồi xuống, lưng quay về đích, tay nắm lấy cổ chân và nhảy giật lùi về đích. Khi tới đích, trẻ đó chạy nhanh về hàng của mình và đập tay vào bạn đứng thứ hai. Trẻ thứ hai tiếp tục thực hiện động tác như trẻ thứ nhất và cứ thế tiếp tục thực hiện trò chơi cho đến người cuối cùng của mỗi đội, đội nào thực hiện hết người trước là người thắng cuộc.
- Luật chơi
+ Thực hiện đúng động tác nhảy lùi, nếu làm sai là phạm lỗi, bị trừ điểm.
+ Khi nhảy tay không được rời khỏi cổ chân.
+ Phải nhảy qua đích rồi mới được chạy trở lại.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. 
- Trong khi chơi cô bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
	
- Trẻ lắng nghe








- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………….........................................................
· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………
 - Biện pháp khắc phục: ……..…………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………



Thứ năm ngày 08 tháng 01 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trò chuyện cùng trẻ hôm nay con được ai đưa đi học, và được chở đi học bằng phương tiện gì đến trường….? Khi ngồi trên xe các con phải ngồi như thế nào? Và khi đi bộ các con đi bên tay nào?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động 
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Hoạt động học
Thể dục
-  VĐCB: Ném trúng đích bằng 2 tay;
- Trò chơi: Bò giống chú gấu.
	* Kiến thức: Trẻ biết 
thực hiện đúng động tác 
ném trúng đích bằng 2
tay. Trẻ biết thực hiện 
các động tác kết hợp với 
lời ca cùng cô giáo. Trẻ
biết cách chơi trò chơi.
* Kỹ năng:  Phát triển cơ chân cơ tay cho trẻ khi bò dích dắc bằng bàn tay, cẳng chân. Trẻ có kỹ năng chơi, kỹ năng cất, lấy đồ dùng.
* Thái độ: Trẻ ham 
học hỏi hứng thú tham
 gia vào hoạt động.
	- Sân tập
- Vạch
-  3 - 5 cái túi cát
- Bài hát   
“ Tôm cua cá thi tài”
- Đội hình 2 hàng 
dọc
- Lô tô các con vật sống dưới nước

	* Hoạt động 1: Trò chuyện - Khởi động. 
- Cô và trẻ hát bài:“Tôm, cua cá thi tài” và trò chuyện cùng trẻ để dẫn dắt vào bài. 
+ Chúng mình vừa hát bài hát gì?
+  Bài hát nói về những con vật nào?
=> Giáo dục trẻ biết không vứt rác bừa bãi xuống hồ ao, sông suối để giữ gìn môi trường nước sạch sẽ và biết bảo vệ các con vật sống dưới nước.
 + Cô kiểm tra sức khỏe trẻ
- Khởi động: Cô cho trẻ đi tự do trên nền nhạc bài: Tôm, cua, cá thi tài đi theo các kiểu chân….
* Hoạt động 2: Trọng động:
a. Bài tập phát triển chung: Thực hiện các động tác tay lưng, lườn bụng, bật, chân kết hợp với bài “Cá vàng bơi” (2 lần,8 nhịp)  
  + BTNM: Tay 1 (4 lần 8 nhịp).
b. Vận động cơ bản: Ném trúng đích bằng 2 tay.
+ Cô cho trẻ lấy đồ dùng. Gọi 2 trẻ lên thực hiện. Cô hỏi trẻ bạn vừa thực hiện vận động gì? Vì sao con biết. 
+ Cô thực hiện lần 1: Toàn bộ động tác
+ Cô thực hiện lần 2: Phân tích ĐT: Tư thế chuẩn bị, đứng tự nhiên, hai tay cầm túi cát đứng dưới vạch chuẩn, mắt nhìn thẳng đến đích ném. Khi có hiệu lệnh ném hai tay đưa lên cao qua khỏi đầu, nhằm thẳng hướng dùng sức mạnh của 2 tay ném mạnh túi cát sao cho đúng đích quy định. Sau đó chạy lên nhặt túi cát đi về cuối hàng. 
+ Trẻ thực hiện: Cô cho trẻ lấy đồ dùng. Cho lần lượt từng trẻ lên thực hiện, cô quan sát và sửa sai cho trẻ. 
+ Thi đua 2 tổ thực hiện, đến đích trẻ lấy con vật bỏ vào rổ của đội mình. 
+ Cho trẻ kiểm tra kết quả và nhận xét.
+ Gọi nhóm thi đua thực hiện, bạn nào đến đích lấy tranh lô tô các con vật gắn lên bảng của đội mình.
+ Củng cố cho trẻ nhắc lại vận động.
c. Trò chơi: “Bò giống chú gấu”.
- Cô giới thiệu trò chơi cách chơi và luật chơi: Cô chống 2 tay, 2 chân xuống nền nhà. Khi có hiệu lệnh bò giống chú gấu thì các con bò tay nọ chân kia giống như con gấu xung quanh lớp. Thi xem bạn nào bò nhanh và giống con gấu hơn... Trẻ cùng chơi, cô bao quát trẻ. 
+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân hát 1 bài.
	
- Trẻ hát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ thực hiện


- Trẻ thực hiện




- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát và lắng nghe



-  Trẻ thực hiện

- Trẻ thi đua


-  Trẻ thực hiện
-  Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng.

	Hoạt động
ngoài trời
Thực hành HĐTN: Trẻ làm con vật từ lá cây.
	* Kiến thức:  Trẻ  biết dùng lá cây gấp, ghép, xé, dán tạo thành các con vật theo ý thích. 
* Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng thực hành trải nghiệm, kỹ năng cất, lấy đồ dùng.
* Thái độ: Trẻ vui vẻ, sáng tạo và có ý thức bảo vệ môi trường sống của các con vật.

	- Địa điểm ở góc trải nghiệm.
- Câu hỏi
- Chỗ chơi, 
- Khăn bịt mắt.

	* Thực hành hoạt động trải nghiệm cho trẻ làm con vật từ lá cây.
- Cô cho trẻ lấy đồ dùng.
- Cô cho trẻ quan sát những sản phẩm làm con vật từ lá cây: con cá, con hổ… và trò chuyện về ý tưởng của trẻ.
- Cho trẻ thực hiện theo ý thích của trẻ.
- Cô động viên, khuyến khích những trẻ còn lúng túng.
* Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê: Cô nêu tên trò chơi, luật chơi và hướng dẫn cách chơi. Cử 1 trẻ làm người bắt dê, trẻ còn lại làm những con dê. Khi người bắt dê nói dê đâu, thì các con dê kêu be, be để người bắt dê định hướng để bắt lấy dê. Nếu chú dê nào bị bắt thì phải làm người bắt dê. 
- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
* Cô gợi ý 1 số trò chơi với đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt, xích đu...trẻ lựa chọn trò chơi theo ý thích của mình. Trong khi trẻ chơi, cô chú ý quan sát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
	

- Trẻ lấy đồ dùng
- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi
- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi
- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng: Xây ao thả cá.
2. Góc phân vai: Mẹ con, Phòng khám bệnh, Bán hàng.
3. Góc tạo hình: Vẽ, nặn con vật sống dưới nước.
4. Góc học tập: Làm sách chủ đề
5. Góc kỹ năng sống: Trẻ cài khoá áo, tết tóc, buộc dây giày.
Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị trí.

	Hoạt động
chiều
Ôn các bài thơ trong chủ đề

	* Kiến thức:   Trẻ nhớ các bài thơ.
* Kỹ năng:  Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc, ghi nhớ 
* Thái độ:  Trẻ biết bảo vệ các con vật nuôi dưới nước.

	-  Hệ thống câu hỏi 
- Bài hát rong và cá 1mũ cáo 

	Ôn các bài thơ trong  chủ đề
- Cô cho trẻ cả lớp đọc các bài thơ trong chủ đề.
- Cô cho trẻ đọc bài thơ với hình thức biểu diễn theo tổ luân phiên nhau hát 
+ Cô gọi nhóm đọc bài thơ biểu diễn và cho trẻ đếm số bạn đọc 
+ Gọi các nhân biểu diễn 
+ Cô chú ý sửa sai cho trẻ
+ Cô giáo động viên khuyến khích trẻ mạnh dạn và tự nhiên.
	
- Trẻ đọc thơ
- Trẻ đọc thơ

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
· Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………….........................................................
· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………
 - Biện pháp khắc phục: ……..…………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………




Thứ 6 ngày 09 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp. Khi chơi các con chơi thế nào?
- Cô giáo dục trẻ về quyền trẻ em: trẻ biết quyền của trẻ và biết tôn trọng quyền của các bạn khác trong lớp.
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động 
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Hoạt động học
LQVH
- Truyện: Chim Vàng Anh ca hát.
	* Kiến thức: Trẻ nhớ tên truyện,tên các nhân vật trong chuyện, hiểu nội dung câu chuyện. Biết trả lời theo câu hỏi của cô, phát triển vốn từ cho trẻ, rèn ngôn ngữ mạch lạc.
* Kỹ năng:  Trẻ có khả năng chú ý ghi nhớ có chủ định. Trẻ kỹ năng cất, lấy đồ dùng.
* Thái độ: Trẻ biết nghe lời cô giáo và biết giúp đỡ bạn bè trong lớp.


	- Hệ thống các câu hỏi.
- Bài thơ:
Chim chích bông.
- Video minh họa câu chuyện, tranh chuyện
- Đội hình chữ U.



	* Hoạt động 1: Trò chuyện
- Cô cùng trẻ đọc bài đồng dao: “Con kiến mà leo cành đa” sau đó trò chuyện dẫn dắt vào bài
+ Cô và các con vừa đọc bài đồng dao gì?
+ Con kiến leo phải cành cộc thì ra sao? …
- Giáo dục: Trẻ biết tiêu diệt các con côn trùng có hại, biết bảo vệ  côn trùng có ích.
* Hoạt động 2: Truyện: Chim Vàng Anh ca hát.
- Cô kể lần 1: Cho trẻ đặt tên câu chyện.
 Cô giới thiệu tên truyện, tên tác giả (Tú Anh).
- Cô kể lần 2: Theo tranh và hỏi trẻ nội dung truyện: 
Cô khái quát lại: “Truyện kể về chú chim vàng anh có giọng hát rất hay nhưng vì nhút nhát chú không thể hiện giọng hát của mình trước đám đông, nhờ sự cổ vũ của những người xung quanh vàng anh đã tự tin đi thi hát và đạt được giải thưởng cao”.
- Đàm thoại:	
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
+ Trong câu chuyện có mấy nhân vật?
+ Các loài chim đang chuẩn bị cho hội thi gì?
+ Chị sóc nâu tìm Vàng Anh để làm gì?
+ Vì sao Vàng Anh không dám nhận lời chị Sóc Nâu?
+ Mẹ làm gì để Vàng Anh tham gia thi?
+ Khi chị Sóc Nâu giới thiệu thì Vàng Anh thế nào?
+ Vàng Anh chạy về và bảo mẹ thế nào?
+ Mẹ Vàng Anh đã nói gì?  Từ đó Vàng Anh thế nào?
- Giáo dục trẻ phải biết mạnh dạn, tự tin thể hiện tài năng của mình.
- Lần 3: Cho trẻ xem sách lật ( Flipbook) truyện chim vàng anh ca hát.
* Hoạt động 3: Trò chơi: Chung sức
- Cách chơi: Cô chia lớp mình làm 3 đội, cô có các câu hỏi về nội dung câu chuyện “Chim vàng Anh ca hát”. Nhiệm vụ của các đội là lắng nghe cô đọc câu hỏi, thảo luận trong vòng 10 giây. Sau đó rung xắc xô giành quyền trả lời. Sau 10 giây đội nào rung xắc xô trước sẽ giành được quyền trả lời, nếu trả lời đúng được tặng 1 bông hoa, trả lời sai quyền trả lời thuộc về đội bạn. Sau khi trò chơi kết thúc đội nào trả lời được đúng nhiều câu hỏi nhất sẽ là đội chiến thắng. Sau 10 giây các đội mới được rung xắc xô giành quyền trả lời, nếu rung xắc xô trước sẽ phạm luật và mất lượt chơi ở câu hỏi đó.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
* Kết thúc: Cô và trẻ đọc thơ : “Chim chích bông” và đi ra ngoài.
	
- Trẻ đọc bài
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ đặt tên truyện 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe








- Trẻ chơi
- Trẻ đọc thơ

	Hoạt động ngoài trời
Tổ chức chăm sóc cây ăn quả khu vực của lớp.

	* Kiến thức:  Trẻ biết một số công việc chăm sóc cây ăn quả (tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu, ...) 
* Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng sử dụng dụng cụ lao động vừa sức (bình tưới nhỏ, xẻng nhỏ, rổ, gang tay…). Phát triển kỹ năng hợp tác, phối hợp cùng bạn Trẻ có kỹ năng cất, lấy đồ dùng.
* Thái độ: Trẻ hứng 
thú tham gia  họat động. 
	- Đội hình tự do
- Khu cây ăn quả  của lớp
- Bình tưới cây, xẻng, cuốc nhỏ…
- Bể cát, nước.

	* Cô và trẻ đi dạo quanh vườn, trò chuyện: 
- Các con nhìn xem cây ăn quả của lớp mình hôm nay thế nào?
- Có những loại quả nào? Lá màu gì?  Tại sao chúng ta cần tưới nước cho cây? Khi nhổ cỏ phải làm thế nào?
- Nếu thấy có sâu thì các con sẽ làm gì?
Để cây luôn xanh tốt ra quả ngon, chúng mình cùng tham gia chăm sóc nhé!
- Cô giới thiệu các công việc cần làm:
+ Tưới nước cho cây.
+ Nhổ cỏ quanh gốc cây.
+ Bắt sâu (nếu có).
- Trẻ thực hành:
+ Chia nhóm nhỏ, luân phiên thực hiện các công việc.
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ cầm bình tưới đúng cách, nhổ cỏ nhẹ nhàng tránh làm hỏng hoa. Nhận xét tinh thần làm việc của các nhóm, tuyên dương những trẻ tích cực.
* Chơi tự chọn: Chơi với cát với nước: Cô gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích với cát với nước, sau đó cô cho trẻ chơi. Trong khi trẻ chơi, cô chú ý quan sát trẻ, đảm bảo cho trẻ được an toàn.
	
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ thực hiện
- Trẻ lắng nghe


· Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng : Xây ao thả cá.
2. Góc phân vai: Mẹ con, Phòng khám bệnh, Bán hàng.
3. Góc thư viện: Xem tranh ảnh về chủ đề thế giới động vật, kể chuyện theo tranh...
4. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề thế giới động vật.
5. Góc học tập: Thực hiện sách chủ đề.
Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị trí.

	Hoạt động chiều
Thực hiện
sách: “Bé
làm quen
với toán”
	- Trẻ biết làm theo sự hướng dẫn của cô.
- Trẻ có kỹ năng cầm bút và tư thế ngồi cho trẻ.
- Trẻ có ý thức trật tự trong học tập.

	- Vở toán, bút chì, sáp màu.

	* Cô cho trẻ lấy đồ dùng.
+ Cô cho trẻ đếm số con chim, miếng dưa hấu, cái bút, cặp sách ở mỗi bên.
+ Cô cho trẻ so sánh số lượng có cùng tên gọi trong 2 bức tranh, đánh dấu x vào ô trống nhóm có số lượng nhiều hơn.
- Cho trẻ viết dấu “+” vào vòng tròn. Đếm số lượng ở mỗi nhóm và nối với chữ số tương ứng.
- Cho trẻ gạh bỏ số lượng theo ý thích, dêm số còn lại và nối với chữ số tương ứng.
- Trong khi trẻ thực hiện cô bao quát hướng dẫn trẻ còn lúng túng.
	- Trẻ lấy đồ dùng

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
· Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………….........................................................
· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………
 - Biện pháp khắc phục: ……..…………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………




Thứ bảy ngày 10 tháng 01 năm 2026
( Dạy bù ngày thứ sáu ngày 02 tháng 01 năm 2026)
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Hôm nay con được ai đưa đi học?
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi các con chơi thế nào?
- Cô giáo dục trẻ về quyền trẻ em: Trẻ biết quyền của trẻ và biết tôn trọng quyền của các bạn khác trong lớp.
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	   HĐ của trẻ

	Hoạt động 
học
Âm nhạc
- Hát và vận động theo nhịp bài: Chú voi con ở Bản Đôn
- Nghe hát: Lý hoài nam;
- Trò chơi âm
 nhạc: Ai nhanh nhất.
	* Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát. Biết vận động theo nhịp bài hát. Trẻ ngồi ngoan và nghe cô hát trọn vẹn tác phẩm. Trẻ biết cách chơi trò chơi.
* Kỹ năng:  Trẻ hát đúng giai điệu của bài hát, biết vận động nhịp nhàng theo nhịp bài hát. Trẻ có kỹ năng chăm chú và hưởng ứng khi hát và khi nghe hát. Trẻ có kỹ năng chơi, kỹ năng cất, lấy đồ dùng.
* Thái độ: Trẻ có ý bảo vệ các con động vật quý hiếm.


	- Phách tre, xắc xô, đàn.
- Bài hát: Chú voi con; Lý hoài nam.
- Bài thơ: “Con voi”.
- 5 - 6 
vòng.
- Đội hình chữ U, theo nhóm.


	* Hoạt động 1: Trò chuyện:
- Cô và trẻ đọc bài thơ “Con voi”, trò chuyện:
+ Cô và chúng mình vừa đọc bài thơ gì? 
+ Con voi là động vật sống ở đâu?…
=> Giáo dục trẻ biết voi là động vật quý hiếm, biết bảo vệ không săn bắn các con động vật sống trong rừng. 
* Hoạt động 2: Hát và vận động theo nhịp bài “Chú voi con”. 
- Cô cho trẻ nghe nhạc không lời bài “Chú voi con ở bản Đôn” lần 1. Cô hỏi trẻ tên bài hát và tên tác giả?( Phạm Tuyên).
+ Cô cho trẻ hát 1 – 2 lần.
+ Gọi 2 -3 trẻ lên hát và vận động theo ý thích.
+ Cô cùng trẻ thống nhất cách vận động cho bài hát là vỗ tay theo nhịp. 
+ Cô hát lần 1: Kết hợp vỗ tay theo nhịp bài hát. 
+ Cô hát lần 2: Kết hợp vỗ tay theo nhịp bài hát: Cô phân tích cách vỗ tay theo nhịp: Vỗ vào phách mạnh, mở tay vào phách nhẹ. Với bài hát này bắt đầu vỗ vào từ “ Chú” và mở ra vào từ “ voi con” cứ thế đến hết bài.
+ Cô hát vận động lần 3: Kết hợp dụng cụ âm nhạc.
+ Cô cùng trẻ hát và vỗ tay theo nhịp  1- 2 lần, cho trẻ hát kết hợp dụng cụ âm nhạc 2 – 3 lần.  Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
+ Cô cho từng tổ vận động luân phiên nhau.
+ Gọi nhóm hát vận động biểu diễn. Cô cho trẻ đếm số bạn hát. Gọi cá nhân trẻ biểu diễn.
+ Cô cùng trẻ hát và vỗ tay theo nhịp bài hát “Chú voi con ở bản Đôn” một lần.
- Nghe hát: “Lý hoài nam”.
+ Cô hát cho trẻ nghe lần 1, hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả. ( Làn điệu dân ca Bình Trị Thiên).
+ Lần 2: Cô hỏi trẻ nội dung bài hát.( Bài hát nói lên tình cảm khi tiễn bạn trong buổi chiều tà.)
+ Cô hát lần 3 cho trẻ múa phụ họa cùng cô.
- Trò chơi âm nhạc: “Ai nhanh nhất”.
+ Cô cho trẻ lấy đồ dùng. Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi, cô cho trẻ vừa hát vừa đi xung quanh vòng tròn khi có hiệu lệnh của cô trẻ phải chạy nhanh về vòng tròn.
* Kết thúc: Cô và đọc thơ: “Hổ trong vườn thú” và đi ra ngoài.
	
- Trẻ đọc thơ và trả lời câu hỏi

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe
và trả lời

- Trẻ hát
- Trẻ thực hiện
- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ lắng nghe và quan sát



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện theo tổ, nhóm, cá nhân




- Trẻ lắng nghe và trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ múa phụ hoạ cùng cô
- Trẻ lắng nghe và thực hiện


- Trẻ đọc thơ

	Hoạt động ngoài trời
Tổ chức chăm sóc bồn hoa khu vực của lớp.

	* Kiến thức:  Trẻ biết một số công việc chăm sóc bồn hoa (tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu, ...) 
* Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng sử dụng dụng cụ lao động vừa sức (bình tưới nhỏ, xẻng nhỏ, rổ, găng tay…). Phát triển kỹ năng hợp tác, phối hợp cùng bạn Trẻ có kỹ năng cất, lấy đồ dùng, đồ chơi.
* Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia họat động. 
	- Đội hình tự do
- Khu bồn hoa của lớp
- Bình tưới cây, xẻng, cuốc nhỏ…
- Bể cát, nước.

	* Cô và trẻ đi dạo quanh vườn, trò chuyện: 
- Các con nhìn xem bồn hoa của lớp mình hôm nay thế nào?
- Bông hoa hôm nay thế nào? Lá màu gì?
- Tại sao chúng ta cần tưới nước cho hoa?
- Khi nhổ cỏ phải làm thế nào để không làm gãy cây hoa?
- Nếu thấy có sâu thì các con sẽ làm gì?
Để bồn hoa luôn tươi tốt, chúng mình hãy cùng tham gia chăm sóc nhé!
- Cô giới thiệu các công việc cần làm: Tưới nước cho hoa, nhổ cỏ trong bồn hoa, bắt sâu (nếu có).
- Trẻ thực hành:
+ Chia nhóm nhỏ, luân phiên thực hiện các công việc.
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ cầm bình tưới đúng cách, nhổ cỏ nhẹ nhàng tránh làm hỏng hoa. Nhận xét tinh thần làm việc của các nhóm, tuyên dương những trẻ tích cực.
* Chơi tự chọn: Chơi với cát với nước: Cô gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích với cát với nước, sau đó cô cho trẻ chơi. 
- Trong khi trẻ chơi, cô chú ý quan sát trẻ, đảm bảo cho trẻ được an toàn.
	
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng : Xây vườn bách thú.
2. Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, bác sĩ 
3. Góc thư viện: Xem tranh ảnh về chủ đề thế giới động vật, kể chuyện theo tranh...
4. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề thế giới động vật.
5. Góc học tập: Chọn và phân loại các động vật.
Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị trí.

	Hoạt động chiều
Biểu diễn 
văn nghệ. 






Nêu gương 
bé ngoan



	- Trẻ biểu diễn tự nhiên các bài hát mà trẻ yêu thích trong chủ đề.
- Trẻ có kỹ năng chăm chú và hưởng ứng khi hát.
- Trẻ hứng thú tham 
gia hoạt động.


- Trẻ nhận xét những hành vi của bạn, mình.
- Trẻ có kỹ năng quan sát và ghi nhớ.
- Biết học tập những hành vi tốt của bạn.

	- Mũ múa trống lắc, xắc xô.







- Phiếu bé ngoan;
- Bài hát:“Cả tuần đều ngoan”

	* Cô cùng trẻ trò chuyện về các con vật sống trong rừng sau đó hướng trẻ hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề.
- Cô là người dẫn chương trình giới thiệu các tiết mục biểu diễn của trẻ.
- Cô cho từng tổ luân phiên nhau hát múa biểu diễn.
+ Gọi nhóm hát múa biểu diễn. Cô cho trẻ đếm số bạn hát trong nhóm.
- Gọi cá nhân hát múa biểu diễn.
- Cô có thể biểu diễn cùng trẻ.
- Cô khuyến khích động viên trẻ hát múa biểu diễn tự nhiên.
* Cô và trẻ hát bài “Hoa bé ngoan”.
- Cô cho trẻ nhắc lại tiêu chuẩn bé ngoan trong tuần. 
- Cô cho trẻ tự nhận xét về mình và các bạn trong tuần qua.
+ Tổng hợp số cờ ở bảng bé ngoan.
- Từng tổ lên nhận xét và tổ khác nhận xét.
- Cô nhận xét chung và phát phiếu bé ngoan cho trẻ.
=> Cô nhận xét và giáo dục trẻ biết vâng lời cô giáo, bố mẹ, ông bà. Lễ phép với mọi người xung quanh.
	
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ biểu diễn theo tổ, nhóm, các nhân


- Trẻ trả lời

- Trẻ nhận xét về mình và bạn



- Trẻ lắng nghe

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
· Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………….........................................................
· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………
 - Biện pháp khắc phục: ……..…………………………………………………….………………………………….
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